
 

  

SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

BỆNH VIỆN TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /TYC-BVT Ninh Thuận, ngày           tháng 10 năm 2024 

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty 

 

Căn cứ nhu cầu mua sắm một số hàng hóa để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để 

tham gia Báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:  

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyên Phòng 

HCQT – SĐT: 0913670320 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, 

TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến trước 10 giờ 

00 phút ngày 04 tháng 11  năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không 

xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

- Danh mục báo giá (đính kèm theo danh mục) 

- Khi tham gia chào giá, đề nghị Quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm. 

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có). 

- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật. 

- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện 

benhvienninhthuan.vn 

- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói 

thầu báo giá; Người nhận: Nguyên Phòng HCQT – SĐT: 0913670320, Bệnh viện tỉnh Ninh 

Thuận. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCG(1 ) 

GIÁM ĐỐC 

 
LÊ HUY THẠCH 



 

  

DANH MỤC 

 
(Đính kèm Thư yêu cầu số              /TYC-BVT ngày         /10/2024 của Bệnh viện tỉnh) 

 

STT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

I Sửa xe ô tô cứu thương  

1 Van tiết lưu  
- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 
Cái 01 

2 Phốt thước lái  

- Thay phốt cho thước trợ lái  

- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 

Bộ 01 

3 
Cao su chữ A trên & 

dưới  

- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 
Cái 06 

4 Nhớt  

- Sử dụng trợ lực lái  

- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 

Lít 01 

5 Cao su nhíp sau 
- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 
Cái 02 

6 Lốp xe  

- Loại lốp không xăm 

- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 

Cái 05 

7 Van hằng nhiệt 

- Dùng điều chỉnh nhiệt độ của 

nước làm mát động cơ đến két 

làm mát 

- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 

Cái 01 

8 Ống cao su  

- Sử dụng cho két nước làm 

mát máy 

- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 

Bộ 01 

9 
Nước làm máy két 

nước 

- Sử dụng làm mát két nước và 

giải nhiệt cho động cơ ô tô   

- 1 thùng : 4 lít 

Thùng 02 

10 Mobin đánh lửa 
- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 
Cái 03 



 

  

11 
Vệ sinh máy và nạp 

gas máy lạnh  

- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 
Lần 01 

12 Công sữa chữa 
- Hiệu xe : TOYOTA HIACE 

2013 
Công 01 

II Cung cấp vật tư La phông 

1 
 

Tấm la phong 

- Kích thước : 0,6mx1,2m 

- Màu sắc: Màu trắng  

- Đặc tính: Chống ẩm , chịu 

nhiệt cao 

 

Tấm 

 

310 

2 
Khung xương la 

phong 

- Khung T phụ 

- Kích thước: 28mm x 24mm x 

Dài 1220mm 

- 1 Hộp: 75 thanh 

Thanh 375 

3 
Khung xương la 

phong 

- Khung T phụ  

- Kích thước: 28mm x 24mm x 

Dài 610mm 

- 1 Hộp: 75 thanh 

Thanh 385 

4 
Khung xương la 

phong 

- Khung T chính  

- Kích thước : 28mm x 24mm 

x Dài 3660mm 

- 1 Hộp: 25 thanh 

Thanh 50 

5 Tăng đơ - Chất liệu : inox Cái 300 

6 Ty treo 

- Chất liệu sắt  

- Tiết diện 3,7mm 

- Kích thước : 3650mm 

 

Cây 

 

20 

III Cung cấp bàn ghế, tủ hồ sơ, bình phong 

1 Ghế nhựa cao có tựa 

KT:40 x 40 x 90 (cm) 

Chân có nút cao su chống trượt 

- Màu sắc: Xanh 

Cái 40 

2 
Ghế nhựa cao không 

có tựa 

KT:37 x 37 x 45 (cm) 

Chân có nút cao su chống trượt 

- Màu sắc: Xanh 

Cái 10 



 

  

3 Ghế xoay vi tính 

Ghế xoay nhân viên văn phòng 

có tay nhựa 

Đệm tựa mút bọc vải nỉ tạo sự 

thoải mái cho người ngồi 

Ghế có chức năng điều chỉnh 

độ cao. 

Chân ghế bằng nhựa có bánh 

xe di chuyển 

Cái 06 

4 

 
Bàn vi tính 

- KT: 1200 x 600 x 760 mm, 

mặt bàn dày 2,5 cm 

- Bàn nhân viên mặt chữ nhật; 

Bàn có hộc treo 1 ngăn kéo, 1 

cánh mở; 3 hộc đựng hồ sơ 

(kích thước 40x60cm). Bàn có 

kệ để CPU và bàn phím đi 

kèm. Mặt đứng bàn dày 2cm. 

Chân gỗ ghép hộp đệm nhựa 

chịu lực. Chân bàn cao 76cm, 

độ dày gỗ 1,8cm. 

- Chất liệu gỗ MDF công 

nghiệp 

Cái 06 

5 Bàn inox 

- Chất liệu inox 201 nguyên 

chất, hình chữ nhật 

- KT: 1200 x 600 x 760 mm, 

có thể gấp xếp  

- Chân bàn: Inox 201, ống tròn 

phi 32 

Cái 02 

6 
Tủ đựng hồ sơ 02 

cánh 

- Kích thước:100cm x 41cm x 

179.3cm  

- Đỉnh tủ 63mm, uốn cong  

- Phần dưới tủ 2 cánh kính, 

Phần trên 2 cánh kính 

- Chất liệu gỗ MDF công 

nghiệp, dày 2cm 

Cái 01 

7 Bình phong 

Kích thước: Cao 1m65 và 

ngang 2m, được thiết kế dạng 

tấm vải cố định vào khung sắt 
Cái 03 



 

  

IV Cung cấp máy lạnh và vật tư sửa chữa máy lạnh 

1 

Máy lạnh Panasonic 

2HP 

 

- CU/CS N18ZKH-8 

- Btu/h: 18.000 BTU 

- Môi chất: R32 

- Điện áp: 220V 

- Hiệu suất năng lượng: 3,30 

- Công nghệ lọc không khí 

Nano-G, kháng khuẩn, khử 

mùi 

- Làm lạnh nhanh: Powerful 

- Bảo hành 12 tháng, riêng 

block máy nén 07 năm 

Bộ 01 

2 

Máy lạnh 1HP 

 

 

- CU/CS N9ZKH-8 

- Btu/h: 9.040 BTU 

- Môi chất: R32 

- Điện áp: 220V 

- Dòng điện: 3,6A 

- Độ ồn: 37/26 dB (A) 

- Bảo hành 12 tháng, riêng 

block máy nén 07 năm 

Bộ 01 

3 Ống ga Ø 6/12 Đồng nguyên chất dày 07 zem Mét 15 

4 Ống ga Ø 6/10 Đồng nguyên chất dày 07 zem Mét 15 

5 Giá đỡ dàn nóng 40 x 50 cm Cặp 02 

6 Gas máy lạnh R410A Kg 09 

7 Quạt dàn nóng 
Sử dụng cho máy lạnh 

Sumikura 01HP 
Cái 01 

8 Quạt dàn nóng 
Sử dụng cho máy lạnh Aikibi 

01HP 
Cái 01 



 

  

9 Quạt dàn nóng 
Sử dụng cho máy lạnh Aikibi 

02HP 
Cái 01 

10 Block máy nén 
Sử dụng cho máy lạnh Aikibi 

01HP 
Cái 02 

11 Block máy nén 
Sử dụng cho máy lạnh Aikibi 

02HP 
Cái 01 

12 Bo điều khiển 
Sử dụng cho máy lạnh Aikibi 

01HP 
Cái 01 

13 Bo điều khiển 
Sử dụng cho máy lạnh Aikibi 

1.5HP 
Cái 01 

14 Tụ đề 30µF, 370VAC, 50/60HZ Cái 01 

V Vật tư điện nước 

1 Bóng đèn LED 

- Kích thước: chiều dài 

1200mm 

- Công suất: 20W 

- Điện áp: 220 - 240VAC 

Bóng 100 

2 Bóng đèn LED 

- Kích thước: chiều dài 600mm  

- Công suất tối đa: 10W 

- Điện áp: 220 - 240VAC 

Bóng 50 

3 Capa Quạt 

-Dung sai : ± 5%  

- Điện dung: 2 ~ 4 MF 

- Điện áp tối đa:  400V 

Cái 100 

4 Cánh quạt treo tường 

- Cánh: 5 

- Kích thước: đường kính cánh 

quạt 38cm 

Cái 30 

5 Chiếc áp quạt 

- Dòng điện định mức: 10A 

- Điện áp: 220-240VAC 

- Công suất 1000W 

Cái 30 



 

  

6 
Bộ cấp xã bồn cầu 1 

khối 2 nhấn 

- Xả hai nhấn, dùng cho bệt 

liền. 

- Sử dụng các loại nút nhấn 

LB06, 07, 08, 09, 11, 12, 20. 

- Chiều cao ống xả cố định. 

- Gioăng đóng nước bằng 

silicon siêu bền. 

- Gioăng cao su chống lão hóa 

Bộ 10 

7 
Bộ tay sen tắm có dây 

nhựa 

- Kích thước: dây sen 1,5m 

- Đặc tính: cục gác vòi, ốc vít 

tắc kê đi kèm 

Bộ 20 

8 Bộ xã Lavabo nhựa 
- Đặc tính: Bộ xi phông đầy đủ 

đầu + đuôi + gioăng cao su 
Bộ 40 

9 Bộ xả Lavabo ruột gà 

- Đặc tính: bộ xi phông đầy đủ 

đầu + đuôi + gioăng cao su + 

ống xả ruột gà 

Bộ 30 

10 Keo dán Trọng lượng 500g Lon 2 

11 Ống cấp Lavabo 
- Chất liệu: nhựa  

- Kích thước: 40cm, 50cm 
Ống 20 

12 Ống cấp sen tắm 
- Chất liệu: nhựa 

- Kích thước: 1,2m 
Ống 20 

13 Ruột vòi nước Lavabo 

- Chất liệu: Đồng, ngắt nước 

bằng lõi 2 mặt đá, đồng dày, 

tốt. 

- Kích thước: Dài 48mm x 

rộng 16mm, chân dài đầu chụp 

dài 2.5cm 

Cái 50 

14 Vòi Lavabo 
- Chất liệu: inox 

- Kích thước ren: Ø21mm 
Cái 10 

15 Vòi đôi 
- Chất liệu: inox 

- Kích thước ren: Ø21mm 
Cái 10 



 

  

16 Chì hàn nhựa thông 

- Đường kính : 0.8mm 

- Tỷ lệ thiếc/chì : 63/37 

- Trọng lượng: 50 gram 

Cuộn 3 

17 
Công tắc điện 1 chiều 

 

- Dòng điện định mức:35A  

- Điện áp tối đa: 500V 
Cái 30 

18 

Nhông xoay điện 

(motor chuyển hướng 

quạt treo tường) 

 

- Chất liệu: dây quấn đồng 

- Điện áp: 220 - 400 VAC 

- Công suất: 4W 

Bộ 30 

19 

Nhông xoay quạt treo 

tường 

 

- Chất liệu: hợp kim nhôm Bộ 50 

20 Vòi đồng 
- Chất liệu: đồng 

- Kích thước ren: Ø21mm 
Cái 10 

 

Ghi chú:  

- Thanh toán 100% sau khi nhận hàng. 

- Quý nhà thầu có thể tham gia chào giá cho một hoặc nhiều nhóm danh mục, nhưng 

phải tham gia chào giá cho tất cả các mặt hàng trong nhóm danh mục đó. Mỗi nhóm 

là một báo giá riêng biệt 

 

 

 



PHỤ LỤC 02 

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 

 

TÊN CÔNG TY: …………………………….. 

ĐỊA CHỈ: …………………………………….. 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: ……………………… 
 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVT ngày   tháng    năm    2024 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau: 

 

STT Tên hàng hóa 
Đặc tính kỹ 

thuật 

Mã sản phẩm 

(nếu có) 

Hãng/Nước 

Sản xuất 

Bảo hành 

(nếu có) 
ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

          

Tổng cộng 

 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày     tháng     năm 2024 

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường 

hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không 

vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có) 

………, Ngày    tháng    năm 2024 

Giám đốc hoặc người được ủy quyền 

(ký tên và đóng dấu) 
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